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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS GHI CHÚ 

1 4847181134 NGÔ NGỌC TRÂM  ANH  

2 4847181593 PHÍ THỊ QUỲNH  ANH  

3 4847181740 TRƯƠNG CÔNG QUỐC  ANH  

4 4853935920 BÙI DUY  ANH  

5 4847182096 ĐẶNG VÕ THIÊN  ÂN  

6 4847182105 HỒ ĐẮC  BẢO  

7 4847183848 HUỲNH NGỌC THÙY  DUNG  

8 4847185263 LÊ TRUNG  DŨNG  

9 4847185569 ĐỖ TRẦN THÙY  GIANG  

10 4847185614 TRẦN VĂN MINH  HIẾU  

11 4847185861 VÕ NHƯ  HIẾU  

12 4847186313 LÊ THỊ THANH  HÒA  

13 4847185876 NGUYỄN LÊ  HOÀN  

14 4806396251 MAI NGUYỄN ANH  HOÀNG  

15 4848530006 NGÔ HOÀNG  KHA  

16 4848530007 LÊ HỮU  KHANG  

17 4848530008 ÔNG GIA  KHANG  

18 4847188745 TRẦN BẢO NGUYÊN  KHANG  

19 4847189219 BÙI THỊ THANH  LAM  

20 4847189737 NGÔ KIỀU MỸ  LINH  

21 4847195808 MÃ THÀNH  LUÂN  

22 4847189849 ĐẶNG THỊ TUYẾT  MAI  

23 4847189915 HUỲNH KHÔI  NGUYÊN  

24 4847189984 HỒ THY  NHÂN  

25 4847190005 VÕ NGỌC QUỲNH  NHƯ  

26 4847190268 NGUYỄN HỒNG  PHÚC  

27 4847190682 NGUYỄN VĂN  PHƯỚC  

28 4813215929 ĐÀO NGỌC  RIN  

29 4804510697 PHẠM THANH MINH  TUẤN  

30 4847192029 TRƯƠNG PHÚ  THỊNH  

31 4848530009 TRẦN KIM  THƯ  

32 4847195253 TRẦN THỊ HOÀNG  THƯ  

33 4847195340 TRẦN THỊ KHÁNH  THƯ  

34 4847466809 ĐỖ THỊ ANH  THƯ  

35 4847195545 VÕ THỊ THÙY  TRÂM  

36 4847385354 NGUYỄN VÕ HUYỀN  TRÂN  

37 4847196710 PHẠM THỊ MAI  VY  

38 4847195759 NGUYỄN KHÁNH  YÊN  
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